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Viêm cơ tim là tình trạng viêm cơ làm

suy yếu cơ tim, khiến tim khó bơm máu

hơn. Điều này có thể được gây ra bởi

nhiễm virus hoặc tình trạng viêm. Tình

trạng hiếm gặp này có thể ảnh hưởng đến

người bệnh một cách đột ngột hoặc từ từ

theo thời gian. Viêm cơ tim khác với các

loại viêm khác vì mỗi loại xảy ra ở một

phần khác nhau của tim. Viêm màng

ngoài tim ảnh hưởng đến túi xung quanh

tim. Viêm nội tâm mạc là tình trạng

nhiễm trùng hoặc viêm van tim. Các nhà

nghiên cứu ước tính có khoảng 1,5 triệu

ca viêm cơ tim trên thế giới mỗi năm.

Điều này có nghĩa là 10 đến 20 người bị

ảnh hưởng trong số 100.000 người.

Chúng gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng

cuộc sống của bệnh nhân và gia đình. Đối

với xã hội cần nguồn lực lớn cho việc

chữa bệnh viêm cơ tim. Do do, giải pháp

cần có ở đây làm sao giúp bệnh nhân có

được liệu pháp điều trị an toàn tránh phải

can thiệp thông qua phẫu thuật. Giải pháp

sử dụng vi sinh vật đang nổi lên với tiềm

năng và triển vọng lớn trong việc hỗ trợ

và điều trị bệnh viêm cơ tim.

Nguyên nhân gây bệnh

Suy tim là một vấn đề sức khỏe cộng

đồng nghiêm trọng và tỷ lệ mắc bệnh đã

tăng lên trong những thâp kỷ gần đây [1].

Những thay đổi về cấu trúc và chức năng

tim mạch xảy ra sau nhồi máu cơ tim dẫn

đến hội chứng suy tim. Thông thường,

nguyên nhân là do nhiễm virus. Các

nguyên nhân khác của viêm cơ tim bao

gồm: Vi khuẩn, nấm (hiếm khi), Bệnh

Chagas, các bệnh tự miễn dịch như viêm

khớp dạng thấp hoặc lupus, ngoài ra có

thể do tiếp xúc chẳng hạn như bức xạ

hoặc kim loại nặng, tác dụng phụ của một

số loại thuốc có thể gây viêm cơ tim

(thuốc chống trầm cảm, thuốc trị động

kinh, thuốc kháng sinh, thuốc giảm cân).

Những người bị viêm cơ tim thường cảm

thấy mệt mỏi, khó thở, đau ngực hoặc

cảm giác tim đập nhanh.

PROBIOTIC

TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM CƠ TIM

Lipopolysacarit (LPS) của thành tế bào vi

khuẩn gram âm có thể gây ra tình trạng

viêm, kháng insulin và tăng nguy cơ tim

mạch [4]. Sự gắn kết của LPS với thụ thể

Toll (TLR) gây kích thích hệ thống miễn

dịch dẫn đến các phản ứng tiền viêm và

rối loạn chuyển hóa sau đó. Ngoài ra quá

trình chuyển hóa ở vi khuẩn cũng có khả

năng tạo ra Trimethylaminne-N-oxide

(TMAO) một oxit amin không màu được

tạo ra từ choline, betaine và Carnitine dẫn

đến sự phát triển của xơ vữa động mạch

(Hình 1) [3]. Không chỉ vậy nồng độ

TMAO cao trong huyết tương còn tạo ra

các bất lơi trực tiếp đến quá trình tái tạo

cơ tim [5]. Tóm lại, rối loạn vi khuẩn có

thể gây ra các bất lợi cho quá trình tái tạo

cơ tim theo ba cách. Thứ nhất, thông qua

tăng mức độ LPS và sự phát triền của nội

độc tố. Thứ hai, bằng cách tăng các yếu tố

nguy cơ chuyển hóa và viêm ở những đối

tượng có hệ vi sinh vật đường ruột bị thay

đổi. Thứ ba, thông qua các chất chuyển

hóa đường ruột có hại như TMAO. Chính

vì vậy sử dụng Probiotic có thể là một lựa

chọn điều trị mới để cải thiện quá trình tái

cấu trúc tim [1].

Họ có thể cảm thấy những triệu chứng

này dần dần theo thời gian hoặc các triệu

chứng của họ có thể xảy ra rất nhanh.

Những người bị viêm cơ tim ở giai đoạn

tiến triển hơn có thể xuất hiện các triệu

chứng suy tim. Để điều trị viêm cơ tim

thường sử dụng các loại thuốc khác nhau

bao gồm: Thuốc điều trị suy tim,

Corticoid, Globulin miễn dịch tiêm tĩnh

mạch, phẫu thuật để cấy ghép. Mặc dù cơ

chế gây bệnh vẫn chưa được tìm hiểu rõ

ràng, tuy nhiên gần đây sự thay đổi của hệ

vi sinh vật đường ruột đã nổi lên như một

trong các nguyên nhân có thể liên quan

đến tình trạng suy tim. Các giả thiết cho

rằng sử dụng Probiotic có chọn lọc có thể

cải thiện rối loạn chức năng trao đổi chất

và làm giảm nhưng bất lợi cho quá trình

tái tạo cơ tim ở các bệnh nhân sau khi

mắc nhồi máu cơ tim [1].

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột

và suy tim

Quá trình tái tạo cấu trúc tim bị ảnh

hưởng bởi các yếu tố sau: Mức độ tổn

thương tim, quá trình viêm, các hormone

thần kinh [2]. Nếu quá trình tái tạo cơ tim

xảy ra các bất lợi sẽ dẫn đến tình trạng

suy tim. Ngoài ra từ lâu các nghiên cứu

đã chấp nhận rằng suy tim có liên quan

đến sự thay đổi của chức năng đườn ruột

[1]. Nội độc tố chuyến hóa do hệ vi sinh

vật đường ruột bị thay đổi có ảnh hưởng

đến các bệnh nhân bị suy tim [3].

Hình 1. Cơ chế tiềm ẩn của chứng rối loạn vi khuẩn và sự khởi đầu của quá trình tu sửa tim.

Những hiện tượng này thúc đẩy quá trình trao đổi chất nội độc tố và bắt đầu sự phát triển

của chứng viêm cấp độ thấp và tăng TMAO trong dòng máu có thể bị suy giảm bởi men vi sinh.



thấy rằng các protein được tạo ra bởi men

vi sinh Lactobacillus có tác dụng bảo vệ

tim mạch trực tiếp chống lại tổn thương

do thiếu máu cục bộ [13].

Tóm lại, Probiotic là loại vi sinh vật có

lợi cho sức khỏe của con người, được sử

dụng trong nhiều lĩnh vực y tế và dinh

dưỡng. Các nghiên cứu đã chứng minh

rằng việc sử dụng probiotic có thể giảm

viêm và tổn thương cơ tim, cải thiện chức

năng tim và hỗ trợ quá trình phục hồi.

Tuy nhiên, việc sử dụng probiotic để điều

trị tổn thương cơ tim vẫn đang trong quá

trình nghiên cứu và cần thêm nhiều

nghiên cứu để xác định chính xác hiệu

quả của nó. Do đó, bệnh nhân cần tham

khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng

probiotic để điều trị tổn thương cơ tim.
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Các thử nghiệm lâm sàng

Probiotic là những vi sinh vật sống có thể

mang lại lợi ích cho sức khỏe khi được

cung cấp với số lượng đầy đủ và được sử

dụng để cân bằng lại hệ vi sinh đường

ruột bị rối loạn [6]. Một số nghiên cứu đã

chứng minh rằng việc bổ sung men vi

sinh có thể hữu ích trong việc kiểm soát

các yếu tố nguy cơ tim mạch như rối loạn

lipid máu, tăng huyết áp và viêm nhiễm

[7,8]. Gần đây đã có nghiên cứu chỉ ra

rằng men vi sinh có tác dụng bảo vệ tim

do kích thước vùng nhồi máu cơ tim và

chức năng tâm thất trái được cải thiện khi

sử dụng men vi sinh Lactobacillus

plantarum [1]. Sử dụng men vi sinh đã

được coi là một phương pháp hiệu quả và

an toàn để điều trị các bệnh về tim mạch.

Các chế phẩm sinh học mà điền hình là

Probitic cho thấy tác dụng đối với bệnh

tim mạch thông qua các cơ chế bao gồm

sản xuất axit hữu cơ, giảm nhiễm độc

máu, tạo ra các chất trung gian miễn dịch

và chống viêm [9]. Hơn nữa điều chỉnh

cân bằng hệ vi sinh đường ruột bằng các

vi khuẩn có lợi cải thiện tính thấm của

ruột, giảm nội độc tố và làm tăng chất

lượng cuộc sống ở bệnh nhân suy tim

[10]. Ngoài ra, mức độ TMAO đã được

chứng minh có liên hệ chặt chẽ với hệ vi

sinh vật đường ruột và sự cân bằng của hệ

này sẽ là giảm mức độ TMAO [3]. Không

chỉ vậy Lactobacillus rhamosus cho thấy

lợi ích đáng kể nhờ tác dụng chống tăng

sinh và chết theo chương trình của các tế

bào cơ tim qua đó làm giảm chứng phì đại

cơ tim và suy tim [1]. Gần đây Chao-

Hung và cộng sự cũng cho thấy rằng việc

bổ sung men vi sinh đa chủng có thể làm

giảm xơ hóa tế bào cơ tim, phì đại tim và

các con đường truyền tín hiệu autophagy

ở chuột ăn chế độ ăn nhiều chất béo [11].

Hiện nay, có bằng chứng mới cho thấy

chế phẩm vi sinh có thể mang lại tác dụng

bảo vệ tim trực tiếp cho tim dẫn đến giảm

tổn thương do thiếu máu cục bộ và cải

thiện chức năng tim sau nhồi máu. Điều

này đạt được thông qua cả việc kích hoạt

cơ chế chống chết theo chương trình bởi

con đường Akt và ức chế con đường

protein kinase được kích hoạt bằng

mitogen p38 pro-apoptotic. Quá trình tinh

chế chất trên bề mặt L. rhamnosus GG đã

xác định một loại protein mới là p75 [12].

Tác dụng của protein này đối với tổn

thương tế bào tim do thiếu máu cục bộ/tái

tưới máu (I/R) gây ra được đánh giá bằng

cách sử dụng mô hình chuột. Điều trị

trước cho chuột bằng protein p75 tinh

khiết được phân lập từ L. rhamnosus GG

30 phút trước khi phẫu thuật I/R làm giảm

đáng kể tình trạng nhồi máu cơ tim. Theo

báo cáo, điều này được tạo ra nhờ sự biểu

hiện tăng cường của HSP với p75 cho
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